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Phụ lục III.4
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, THIẾT BỊ, HÀNG HÓA CÓ CHỨA HOẶC SẢN XUẤT TỪ CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

	TT
	Mã hàng hóa (HS)
	Sản phẩm, thiết bị, hàng hóa
	Mô tả chi tiết hàng hóa có chứa chất được kiểm soát
	Quy định quản lý

	1
	84.14
	Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hoặc chất khí khác và quạt; năp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc; tủ an toàn sinh học kín khí, có hoặc không lăp bộ phận lọc.
	
	

	1.1
	8414.30
	- Máy nén sử dụng trong thiêt bị làm lạnh:
	
	

	1.1.1
	8414.30.40
	- - Có công suât làm lạnh trên 21,10 kW, hoặc có dung tích làm việc trên một chu kỳ từ 220 cc trở lên
	
	

	1.1.2
	8414.30.90
	- - Loại khác
	
	

	2
	84.15
	Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt
	
	

	2.1
	8415.10
	- Loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc "hệ thống nhiều khối chức năng" (cục nóng, cục lạnh tách biệt) :
	
	

	2.1.1
	8415.10.20
	- - Công suất làm mát không quá 21,10 kW
	MĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	Cấm nhập khẩu

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	2.1.2
	8415.10.30
	- - Công suất làm mát trên 21,10 kW nhưng không quá 26,38 kW
	MĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	Cấm nhập khẩu

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	2.1.3
	8415.10.90
	- - Loại khác
	MĐHKKK chứa gas lạnh HCFC-22
	

	
	
	
	MĐHKKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	2.2
	8415.20
	- Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ:
	
	

	2.2.1
	8415.20.10
	- - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	ĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	Cấm nhập khẩu

	
	
	
	ĐHKK chứa gas lạnh HFC-134a
	

	2.2.2
	8415.20.90
	- - Loại khác
	ĐHKKLK chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	ĐHKKLK chứa gas lạnh HCFC-22
	

	2.3
	
	- Loại khác:
	
	

	2.3.1
	8415.81
	- - Kèm theo một bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều):
	
	

	2.3.1.1
	
	- - - Loại sử dụng cho phương tiện bay:
	
	

	2.3.1.1.1
	8415.81.11
	- - - - Công suất làm mát không quá 21,10 kW
	
	

	2.3.1.1.2
	8415.81.12
	- - - - Công suất làm mát trên 21,10 kW và có lưu lượng không khí của mỗi dàn bay hơi trên 67,96 m3/phút (1)
	
	

	2.3.1.1.3
	8415.81.19
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.1.2
	
	- - - Sử dụng cho phương tiện giao thông đường sắt:
	
	

	2.3.1.2.1
	8415.81.21
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	
	

	2.3.1.2.2
	8415.81.29
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.1.3
	
	- - - Sử dụng cho xe có động cơ (trừ loại thuộc phân nhóm 8415.20):
	
	

	2.3.1.3.1
	8415.81.31
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	
	

	2.3.1.3.2
	8415.81.39
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.1.4
	
	- - - Loại khác:
	
	

	2.3.1.4.1
	8415.81.95
	- - - - Công suất làm mát trên 21,10 kW nhưng không quá 26,38 kW và có lưu lượng khí của mỗi dàn bay hơi trên 67,96 m3/phút (1)
	
	

	2.3.1.4.2
	8415.81.96
	- - - - Công suất làm mát trên 26,38 kW và có lưu lượng khí của mỗi dàn bay hơi trên 67,96 m3/phút (1)
	
	

	2.3.1.4.3
	
	- - - - Loại khác:
	
	

	
	8415.81.97
	- - - - - Công suất làm mát không quá 21,10 kW
	MĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	

	2.3.1.4.3.1
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	2.3.1.4.3.2
	8415.81.98
	- - - - - Công suất làm mát trên 21,10 kW nhưng không quá 26,38 kW
	MĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	


	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	
	8415.81.99
	- - - - - Loại khác
	MĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	

	2.3.1.4.3.3
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	2.3.2
	8415.82
	- - Loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh:
	
	

	2.3.2.1
	
	- - - Loại sử dụng cho phương tiện bay:
	
	

	2.3.2.1.1
	8415.82.11
	- - - - Công suất làm mát trên 21,10 kW và có lưu lượng không khí của mỗi dàn bay hơi trên 67,96 m3/phút (1)
	
	

	2.3.2.1.2
	8415.82.19
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.2.2
	
	- - - Sử dụng cho phương tiện giao thông đường sắt:
	
	

	2.3.2.2.1
	8415.82.21
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	
	

	2.3.2.2.2
	8415.82.29
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.2.3
	
	- - - Sử dụng cho xe có động cơ (trừ loại thuộc phân nhóm 8415.20):
	
	

	2.3.2.3.1
	8415.82.31
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	
	

	2.3.2.3.2
	8415.82.39
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.2.4
	
	- - - Loại khác:
	
	

	2.3.2.4.1
	8415.82.91
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	MĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	2.3.2.4.2
	8415.82.99
	- - - - Loại khác
	MĐHKK chứa gas lạnh HCFC-22
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-32
	

	
	
	
	MĐHKK chứa gas lạnh HFC-410A; HFC-407C; HFC-134a
	

	2.3.3
	8415.83
	- - Không gắn kèm bộ phận làm lạnh:
	
	

	2.3.3.1
	
	- - - Loại sử dụng cho phương tiện bay:
	
	

	2.3.3.1.1
	8415.83.11
	- - - - Công suất làm mát trên 21,10 kW và có lưu lượng không khí của mỗi dàn bay hơi trên 67,96 m3/phút (1)
	
	

	2.3.3.1.2
	8415.83.19
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.3.2
	
	- - - Sử dụng cho phương tiện giao thông đường sắt:
	
	

	2.3.3.2.1
	8415.83.21
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	
	

	2.3.3.2.2
	8415.83.29
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.3.3
	
	- - - Sử dụng cho xe có động cơ (trừ loại thuộc phân nhóm 8415.20):
	
	

	2.3.3.3.1
	8415.83.31
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	
	

	2.3.3.3.2
	8415.83.39
	- - - - Loại khác
	
	

	2.3.3.4
	
	- - - Loại khác:
	
	

	2.3.3.4.1
	8415.83.91
	- - - - Công suất làm mát không quá 26,38 kW
	
	

	2.3.3.4.2
	8415.83.99
	- - - - Loại khác
	
	

	3
	84.18
	Tủ lạnh, tủ kết đông (1) và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15
	
	

	3.1
	8418.10
	- Tủ kết đông lạnh (1) liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt hoặc ngăn kéo ngoài riêng biệt, hoặc dạng kết hợp của chúng:
	
	

	3.1.1
	
	- - Chỉ có các cửa mở riêng biệt:
	
	

	3.1.1.1
	8418.10.31
	- - - Loại gia dụng, có dung tích không quá 230 lít
	
	

	3.1.1.2
	8418.10.32
	- - - Loại gia dụng khác, có dung tích trên 230 lít
	
	

	3.1.1.3
	8418.10.39
	- - - Loại khác
	
	

	3.1.2
	8418.10.40
	- - Loại khác, phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
	
	

	3.1.3
	
	- - Loại khác:
	
	

	3.1.3.1
	8418.10.91
	- - - Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít
	
	

	3.1.3.2
	8418.10.99
	- - - Loại khác
	
	

	3.2
	
	- Tủ lạnh (1), loại sử dụng trong gia đình:
	
	

	3.2.1
	8418.21
	- - Loại sử dụng máy nén:
	
	

	3.2.1.1
	8418.21.10
	- - - Dung tích không quá 230 lít
	
	

	3.2.1.2
	8418.21.90
	- - - Loại khác
	
	

	3.2.2
	8418.29.00
	- - Loại khác
	
	

	3.3
	8418.30
	- Tủ kết đông (1), loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít:
	
	

	3.3.1
	8418.30.10
	- - Dung tích không quá 200 lít
	TKĐ8 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	3.3.2
	8418.30.90
	- - Loại khác
	TKĐK8 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	3.4
	8418.40
	- Tủ kết đông (1), loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít:
	
	

	3.4.1
	8418.40.10
	- - Dung tích không quá 200 lít
	TKĐ9 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	3.4.2
	8418.40.90
	- - Loại khác
	TKĐK9 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	3.5
	8418.50
	- Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc kết đông:
	
	

	3.5.1
	
	- - Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít:
	
	

	3.5.1.1
	8418.50.11
	- - - Loại phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
	QH1 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	QH1 chứa gas lạnh HFC-23
	

	
	
	
	QH1 chứa gas lạnh HFC-404A
	

	
	
	
	QH1 chứa gas lạnh HFC-508B
	

	
	
	
	QH1 chứa gas lạnh HFC-507A
	

	3.5.1.2
	8418.50.19
	- - - Loại khác
	QH2 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	QH2 chứa gas lạnh HFC-23
	

	
	
	
	QH2 chứa gas lạnh HFC-404A
	

	
	
	
	QH2 chứa gas lạnh HFC-508B
	

	
	
	
	QH2 chứa gas lạnh HFC-507A
	

	3.5.2
	
	- - Loại khác:
	
	

	3.5.2.1
	8418.50.91
	- - - Loại phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
	QH3 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	QH3 chứa gas lạnh HFC-23
	

	
	
	
	QH3 chứa gas lạnh HFC-404A
	

	
	
	
	QH3 chứa gas lạnh HFC-508B
	

	
	
	
	QH3 chứa gas lạnh HFC-507A
	

	3.5.2.2
	8418.50.99
	- - - Loại khác
	QH4 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	QH4 chứa gas lạnh HFC-23
	

	
	
	
	QH4 chứa gas lạnh HFC-404A
	

	
	
	
	QH4 chứa gas lạnh HFC-508B
	

	
	
	
	QH4 chứa gas lạnh HFC-507A
	

	3.6
	
	- Thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác; bơm nhiệt:
	
	

	3.6.1
	8418.61.00
	- - Bơm nhiệt trừ loại máy điều hòa không khí của nhóm 84.15
	
	

	3.6.2
	8418.69
	- - Loại khác:
	
	

	3.6.2.1
	8418.69.10
	- - - Thiết bị làm lạnh đồ uống 
	TBLĐU chứa gas lạnh HFC-134a
	

	3.6.2.2
	8418.69.30
	- - - Thiết bị cấp nước lạnh (cold water dispenser)
	TBLCN chứa gas lạnh HFC-134a
	

	3.6.2.3
	
	- - - Thiết bị làm lạnh nước có công suất làm lạnh trên 21,10 kW:
	
	

	3.6.2.3.1
	8418.69.41
	- - - - Dùng cho máy điều hòa không khí
	TBLM chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	TBLM chứa gas lạnh HCFC-22; HFC-404A
	

	
	
	
	TBLM chứa gas lạnh HFC-410A
	

	
	
	
	TBLM chứa gas lạnh HFC-407C
	

	3.6.2.3.2
	8418.69.49
	- - - - Loại khác
	TBLM2 chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	TBLM2 chứa gas lạnh HCFC-22
	

	
	
	
	TBLM2 chứa gas lạnh HFC-410A
	

	
	
	
	TBLM2 chứa gas lạnh HFC-407C
	

	3.6.2.4
	8418.69.50
	- - - Thiết bị sản xuất đá vảy
	TBLĐ chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	TBLĐ chứa gas lạnh HCFC-22
	

	
	
	
	TBLĐ chứa gas lạnh HFC-404A
	

	
	
	
	TBLĐ chứa gas lạnh HFC-507A
	

	3.6.2.5
	8418.69.90
	- - - Loại khác
	TBLK chứa gas lạnh HFC-134a
	

	
	
	
	TBLK chứa gas lạnh HCFC-22; HFC-404A
	

	
	
	
	TBLK chứa gas lạnh HFC-410A
	

	
	
	
	TBLK chứa gas lạnh HFC-407C
	

	4
	84.24
	Thiết bị cơ khí (hoạt động bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự
	
	

	4.1
	8424.10
	- Bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp:
	
	

	4.1.1
	8424.10.10
	- - Loại sử dụng cho phương tiện bay
	BDL chứa HFC-227ea
	

	
	
	
	BDL chứa HFC-23
	Cấm nhập khẩu

	4.1.2
	8424.10.90
	- - Loại khác
	BDLK chứa HFC-227ea
	

	
	
	
	BDLK chứa HFC-23
	Cấm nhập khẩu

	5
	38.27
	Các hỗn hợp chứa các dẫn xuất đã halogen hóa của metan, etan hoặc propan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
	
	

	5.1
	 
	- Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs); chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs); chứa carbon tetrachloride; chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform):
	
	

	5.1.1
	3827.11
	- - Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs):
	
	

	5.1.1.1
	3827.11.10
	- - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (SEN)
	
	

	5.1.1.2
	3827.11.90
	- - - Loại khác
	
	Cấm nhập khẩu

	5.1.2
	3827.12.00
	- - Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs)
	
	Cấm nhập khẩu

	5.1.3
	3827.13.00
	- - Chứa carbon tetrachloride
	
	Cấm nhập khẩu

	5.1.4
	3827.14.00
	- - Chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)
	
	Cấm nhập khẩu

	5.2
	3827.20.00
	- Chứa bromochlorodifluoromethane (Halon-1211), bromotrifluoromethane (Halon-1301) hoặc dibromotetrafluoroethanes (Halon-2402)
	
	Cấm nhập khẩu

	5.3
	 
	- Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs):
	
	

	5.3.1
	3827.31.00
	- - Chứa các chất của các phân nhóm từ 2903.41 đến 2903.48
	
	

	5.3.2
	3827.32.00
	- - Loại khác, chứa các chất của các phân nhóm từ 2903.71 đến 2903.75
	
	

	5.3.3
	3827.39
	- - Loại khác:
	
	

	5.3.3.1
	3827.39.10
	- - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (SEN)
	
	

	5.3.3.2
	3827.39.90
	- - - Loại khác
	
	

	5.4
	3827.40.00
	- Chứa methyl bromide (bromomethane) hoặc bromochloromethane
	
	

	5.5
	 
	- Chứa trifluoromethane (HFC-23) hoặc perfluorocarbons (PFCs) nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs):
	
	

	5.5.1
	3827.51.00
	- - Chứa trifluoromethane (HFC-23)
	
	

	5.5.2
	3827.59.00
	- - Loại khác
	
	

	5.6
	 
	- Chứa các hydrofluorocarbons (HFCs) khác nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs):
	
	

	5.6.1
	3827.61.00
	- - Chứa từ 15% trở lên tính theo khối lượng là 1,1,1-trifluoroethane (HFC-143a):
	
	

	5.6.1.1
	3827.61.10
	- - - Chứa hỗn hợp của HFC-125, HFC-143a và HFC-134a (HFC-404a)
	
	

	5.6.1.2
	3827.61.20
	- - - Chứa hỗn hợp của HFC-125 và HFC-143a (HFC-507a)
	
	

	5.6.1.3
	3827.61.90
	- - - Loại khác
	
	

	5.6.2
	3827.62.00
	- - Loại khác, chưa được chi tiết tại phân nhóm trên, chứa từ 55% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125) nhưng không chứa dẫn xuất flo hóa chưa no của các hydrocarbons mạch hở (HFOs)
	
	

	5.6.3
	3827.63.00
	- - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 40% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125):
	
	

	5.6.3.1
	3827.63.10
	- - - Chứa hỗn hợp của HFC-32 và HFC-125 (HFC-410a)
	
	

	5.6.3.2
	3827.63.90
	- - - Loại khác
	
	

	5.6.4
	3827.64.00
	- - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 30% trở lên tính theo khối lượng là 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) nhưng không chứa dẫn xuất flo hóa chưa no của các hydrocarbons mạch hở (HFOs)
	
	

	5.6.5
	3827.65.00
	- - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa từ 20% trở lên tính theo khối lượng là difluoromethane (HFC-32) và từ 20% trở lên tính theo khối lượng là pentafluoroethane (HFC-125)
	
	

	5.6.6
	3827.68.00
	- - Loại khác, chưa được chi tiết tại các phân nhóm trên, chứa các chất thuộc các phân nhóm từ 2903.41 đến 2903.48
	
	

	5.6.7
	3827.69.00
	- - Loại khác
	
	

	5.7
	3827.90.00
	- Loại khác
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